
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Số: 291/CTSV       Cần Thơ, ngày 13 tháng 8 năm 2025 

Về việc rà soát thông tin sinh viên 

hết thời gian xin phép tạm nghỉ học 

  Kính gửi :  

        - Thủ trưởng các đơn vị; 

                   - Cố vấn học tập và sinh viên. 

 

 Căn cứ Quy định về Công tác học vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hình 

thức chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 3266/QĐ-ĐHCT ngày 15/8/2024 

của Hiệu trưởng, Phòng Công tác Sinh viên đã tiến hành rà soát lại thời gian sinh viên 

xin phép tạm nghỉ học đã được Ban Giám hiệu chấp thuận. Tuy nhiên, đến thời điểm 

này còn  nhiều trường hợp sinh viên đã hết thời gian xin phép tạm nghỉ mà vẫn chưa 

trở lại Trường tiếp tục học: 

(Danh sách kèm theo) 

 Đề nghị Thủ trưởng đơn vị giúp thông tin đến Cố vấn học tập nhắc nhở sinh 

viên xin học tập trở lại theo quy định và đơn vị giúp gửi công văn phản hồi về Phòng 

Công tác Sinh viên trước ngày 22/8/2025. Sau thời gian trên, Phòng Công tác Sinh 

viên sẽ trình Ban Giám hiệu quyết định xóa tên ra khỏi danh sách sinh viên của 

Trường theo quy định. 

 Rất mong nhận được sự hợp tác của Thủ trưởng các đơn vị. 

 Trân trọng kính chào./. 

          TRƯỞNG PHÒNG 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: CTSV. 

 

 

        Nguyễn Thanh Tường 

  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN HẾT THỜI GIAN TẠM NGHỈ HỌC 

(Kèm theo Công văn số 291/CTSV ngày 13/8/2025) 

Stt Mã SV Họ và Tên Lớp 
Đơn 

vị 

Học 

kỳ bắt 

đầu 

tạm 

nghỉ 

  

Số 

học 

kỳ 

tạm 

nghỉ 

1  B2102390 Phan Nguyễn Thùy Trang DA2166T1 DA 232 2 

2  B2107485 Trần Huỳnh Hưởng NN2108F2 DA 231 2 

3  B2200138 Đỗ Thị Mai Anh NN2208A2 DA 231 2 

4  B2302560 Trần Thị Hoàng Yến DA2366A2 DA 232 1 

5  B1710160 Võ Trần Huyền Trân DI17V7F2 DI 232 1 

6  B1809362 Trương Quốc Kỳ DI18V7A3 DI 231 1 

7  B1906632 Nguyễn Tuấn Cảnh DI1996A2 DI 232 2 

8  B2007265 Nguyễn Vũ Minh Thông DI20Z6A3 DI 232 1 

9  B2017092 Trần Thị Hồng Tươi DI20Z6A2 DI 231 2 

10  B2103445 Võ Ngọc Minh Thư DI2195A1 DI 231 2 

11  B2203649 Trịnh Như Ý DI22D1A1 DI 231 2 

12  B2303885 Trần Hoàng Bình Nguyên DI2396F1 DI 232 2 

13  B2304073 Phạm Minh Nhựt DI23D2A1 DI 232 1 

14  B2306699 Nguyễn Phạm Như Ý DI23V7F1 DI 232 2 

15  B1913375 Nguyễn Ngọc Lam FL19Z9A1 FL 232 1 

16  B2105125 Triệu Thị Ngọc Như FL21V1A1 FL 232 2 

17  B2112785 Lý Anh Tú FL21X2A1 FL 231 2 

18  B2207599 Huỳnh Văn Luận FL22Z9A1 FL 231 2 

19  B2306276 Nguyễn Hoàng Quí FL23V1F2 FL 232 1 

20  S2200003 Lâm Bảo Hưng FL22V1L1 FL 232 2 

21  S2300040 Nguyễn Thị Thu Huệ FL23X1A1 FL 232 1 

22  B1902100 Trần Kim Kha HG1922A1 HG 232 2 

23  B2201109 Lê Thị Thúy Nhi HG2222A1 HG 231 2 

24  B2110984 Trần Bình KH21U1A1 KH 231 2 

25  B2203250 Phạm Duy Hoàng Anh KH2289A2 KH 231 2 

26  B2302833 Trương Thị Mỹ Trinh KH2369A2 KH 232 2 

27  B2303543 Nguyễn Bé Tâm KH2389A1 KH 232 2 

28  B1802004 Võ Thị Phương Tuyền KT1823A1 KT 232 2 

29  B1900019 Trần Thị Mỹ Quyên KT1920A1 KT 231 2 

30  B1900055 Võ Thị Kim Hoa KT1922A2 KT 231 2 

31  B1900121 Nguyễn Thị Cẩm Linh KT1945A1 KT 232 2 

32  B1900122 Nguyễn Thị Kim Thoại KT1945A1 KT 232 2 

33  B1901767 Đỗ Minh Khai KT1921A2 KT 231 1 

34  B1902254 Bùi Thị Cẩm Hường KT1923A1 KT 232 1 

35  B1902259 Võ Bích Liễu KT1923A1 KT 232 2 

36  B1903330 Lý Trung Huy KT1945A2 KT 231 1 
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37  B1910952 Đồng Thị Tho KT19W1A1 KT 232 1 

38  B2009143 Tầm Tuấn Thọ KT2022A2 KT 232 2 

39  B2015268 Tống Nguyễn Anh Thư KT20W2A1 KT 232 2 

40  B2108224 Đỗ Minh Thúy KT2121F1 KT 231 2 

41  B2109931 Mai Thanh Trúc KT2190A1 KT 231 2 

42  B2112350 Trần Quyên Quyên KT21W4A1 KT 231 2 

43  B2201178 Lê Như Hàm KT2222F2 KT 231 2 

44  B2206275 Trương Quang Nhựt KT22W2A2 KT 231 2 

45  B2301009 Phạm Tiến Khoa KT2321A1 KT 232 1 

46  B2302163 Trần Tuấn Khải KT2345A1 KT 232 1 

47  B2306918 Phạm Trần Phát KT23W2A1 KT 232 2 

48  B2307011 Phạm Nguyễn Nhựt Tân KT23W2F1 KT 232 2 

49  B2108643 Kiều Công Phát LK2165A1 LK 231 2 

50  B2201770 Lê Ngọc Như Ý LK2264A1 LK 231 2 

51  B2301839 Phan Mỹ Duyên LK2363A2 LK 232 1 

52  B1902700 Lê Hoàng Phong MT1925A2 MT 232 1 

53  B2001799 Trần Hoài Bảo MT2025A2 MT 232 2 

54  B2101545 Nguyễn Anh Thi MT2125A2 MT 232 2 

55  B2203861 Quách Thanh Hải MT22D4A1 MT 231 2 

56  B2109371 Trương Thị Trúc Linh NN2167A2 NN 232 2 

57  B2202419 Phùng Quang Phú NN2267A1 NN 231 2 

58  B2207327 Võ Hiếu Thuận NN22X9A1 NN 231 2 

59  B2300807 Phan Thị Cẩm Hà NN2319A1 NN 232 2 

60  B2302844 Nguyễn Hải Đăng NN23S4A1 NN 232 2 

61  B2007996 Nguyễn Thị Khã Ái SP2009A1 SP 232 2 

62  B2013897 Nguyễn Bích Trâm SP20U8A1 SP 232 2 

63  B2107298 Trần Thảo Vi SP2101A1 SP 232 2 

64  B2300296 Lê Minh Kha SP2309A1 SP 232 2 

65  B2307669 Trần Thị Mỹ An SP23X3A2 SP 232 2 

66  B1708978 Nguyễn Đức Thắng TN17Y5A2 TN 231 2 

67  B1807227 Nguyễn Minh Cao TN18T7A4 TN 232 2 

68  B1905980 Phạm Phước Tân TN1983A4 TN 232 1 

69  B2004422 Phan Tấn Đạt TN20T6A1 TN 231 2 

70  B2004709 Lê Duy Tỉnh TN20T8A1 TN 232 1 

71  B2012433 Nguyễn Trần Nhất Huy TN20S3A1 TN 232 2 

72  B2016848 Phan Hồng Mỹ TN20Z5A1 TN 232 2 

73  B2104522 Phạm Thái Tuấn TN21T6A2 TN 231 2 

74  B2110806 Châu Tuấn Anh TN21T7F1 TN 231 2 

75  B2203182 Cao Hoàng Nghi TN2283A2 TN 231 2 

76  B2203190 Huỳnh Kim Quyên TN2283A2 TN 231 2 

77  B2308256 Nguyễn Ngọc Xuân Mai TN23Y8F1 TN 232 2 



Stt Mã SV Họ và Tên Lớp 
Đơn 

vị 

Học 

kỳ bắt 

đầu 

tạm 

nghỉ 

  

Số 

học 

kỳ 

tạm 

nghỉ 

78  B2103064 Phùng Tuấn Huy TS2182A2 TS 231 2 

79  B2103842 Võ Thị Tuyết Nhi TS21S2A1 TS 231 2 

80  B2200483 Trần Thị Ngọc Hân TS2213A4 TS 231 1 

81  B2200534 Đặng Vũ Bi TS2213T1 TS 232 2 

82  B2203017 Trương Cẩm Nhung TS2282A1 TS 231 2 

83  B2204110 Đặng Ngọc Đang TS22S2A2 TS 231 2 

84  B2300613 Lê Kim Ngân TS2313A4 TS 232 2 

85  B1905443 Cao Minh Chánh XH1980A1 XH 232 2 

86  B2016382 Nguyễn Thị Thủy Tiên ML20X4A1 XH 232 1 

87  B2205149 La Trọng Nghĩa XH22U4A2 XH 231 2 

88  B2306768 Danh Thị Thúy Kiều ML23V9A1 XH 231 1 

Danh sách có 88 sinh viên./. 
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